	TRƯỜNG THPT KẺ SẶT
TỔ: …………………..
	
Hải Phòng, ngày    tháng 11 năm 2025



(Mẫu) BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG
(Kỳ thi HSG Toán và KHTN bằng tiếng Anh, năm học 2025-2026)

	Stt
	Môn thi
	Họ và tên giáo viên được phân công
	Danh sách học sinh đăng ký
	Ghi chú

	1
	Toán
	
	1. Lâm Nhật Vy - Lớp 11D 
2. Nguyễn Hà Vy - Lớp 11D 
3. Lê Thị Kim Ngân - Lớp 11D 
	

	2
	Vật lí
	
	1. Vũ Thị Tân Sao - Lớp 11D 
2. Nguyễn Hải Yến - Lớp 11D 
3. Phạm Mạnh Hải – Lớp 11B
4. Phạm Thế Hiếu – Lớp 11G
5. Phạm Hoàng Yến – Lớp 11E
	

	3
	Hóa học
	
	1. Đào Đặng Khánh Vy - Lớp 11D 
2. Phạm Hà Diệu Thảo - Lớp 11D 
3. Vũ Thị Khánh Chi – Lớp 11B
4. Phạm Phương Anh – Lớp 11E
5. Vũ Thị Xuân – Lớp 11E
	

	4
	Sinh học
	
	1. Hoàng Nguyễn Quỳnh Hương - Lớp 11D 
2. Đặng Vũ Tuấn Ngọc – Lớp 11E
	



	
	TỔ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
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